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THÔNG BÁO

Về kết quả xác định trước mã số

CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan ngày 23/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ

quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm
tra giám sát, kiểm soát hải quan, được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số
167/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ
Tài chính quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan, thuế xuất

khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu,
được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 và
Thông tư số 121/2025/TT-BTC ngày 18/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 85/2026/TT-BTC ngày 30/6/2026 của Bộ trưởng Bộ

Tài chính quy định phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa xuất

khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08/6/2022 của Bộ trưởng Bộ
Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở Đơn đề nghị xác định mã số số 01/ADV ngày 15/9/2026 của

Công ty TNHH Asahi Denso Việt Nam (MST: 0101585210) và hồ sơ kèm theo;

Cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau:

1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp:

Tên thương mại: Module diode phát quang LED dùng sản xuất đèn chiếu sáng
cốp xe máy.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Module diode phát quang LED dùng sản xuất
đèn chiểu sáng cốp xe máy.

Ký, mã hiệu, chủng loại: ZYE004-081 Nhà sản xuất: NAME LUN CO.,Ltd

2. Tóm tắt mô tả hàng hóa được xác định trước mã số: Theo hồ sơ đề nghị
xác định trước mã số, thông tin mặt hàng như sau:

- Thành phần, cấu tạo: Module diode phát quang LED cấu tạo gồm: 01 bản
mạch in điện tử được cấu tạo bởi tấm để được làm bằng vật liệu cách điện FR4;
01 diode phát quang LED là nguồn phát sáng; 01 diode dùng để biến đổi nguồn
xoay chiều thành 1 chiều; 02 điện trở.

Ký bởi: CỤC HẢI QUAN
Cơ quan: Số 9 Dương Đình Nghệ, Yên Hoà, Hà Nội
Thời gian ký: 23/10/2026 10:17:28 +07:00
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Hình ảnh mặt trước và mặt sau của sản phẩm

Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng: Lắp đặt: Trên bề mặt module diode phát
quang LED có sẵn 02 lỗ để gắn dây dẫn điện. Sau khi gắn dây điện vào các lỗ
thì hàn cố định dây (gắn 02 dây đỏ và đen tại 02 lỗ ký hiệu R và B trên bề mặt

sản phẩm); Gắn Module diode phát quang LED đã có dây dẫn điện vào vỏ đèn
(cover) tạo thành đèn LED cốp hoàn chỉnh; Gắn đèn LED cốp vào vị trí được
thiết kế sẵn trong cốp xe máy, dây dẫn được kết nối với nguồn điện chính của xe
thông qua công tắc.

Sử dụng: Khi mở cốp sẽ kích hoạt công tắc để cấp điện từ nguồn điện chính của

xe máy cho Module diode phát quang LED thông qua dây dẫn kết nối, làm cho

đèn LED cốp xe máy phát sáng. Khi đóng cốp làm ngắt công tắc, đèn LED cốp
tắt.

- Thông số kỹ thuật: Số lượng diode LED gắn trên Module: 01 diode LED; Kích

thước: Dài x rộng x dày = (15 x 12 x 4)mm; Điện áp sử dụng: 12V/ 1A; Công
suất: 0.35W.

- Quy trình sản xuất: Bước 1: Dập bao hình và khoan tạo lỗ hàn: từ tấm nền FR4

3 lớp (đồng lá mỏng – epoxy sợi thủy tinh cách điện – đồng lá mỏng, sử dụng
máy dập để tạo nên hình dạng bên ngoài của bản mạch in sau đó dùng máy

khoan để khoan các lỗ hàn để sau này hàn gắn linh kiện → Bước 2: Vẽ đường

mạch: tấm nguyên liệu sau khi được tạo bao hình và lỗ hàn thì sẽ được dán tấm

film nhạy sáng lên trên bề mặt của mặt trước (1 mặt). Sau đó sử dụng công nghệ
tạo ảnh bằng tia UV của máy vẽ đường mạch bán tự động để vẽ đường mạch lên

trên bề mặt của tấm film. → Bước 3: Phơi sáng đường mạch: sử dụng máy phơi

sáng để giúp đường mạch được kết rắn lại. → Bước 4: Kiểm tra phơi sáng: kiểm
tra các đường mạch được vẽ ở bước trước có liên tục không, có bị khuyết hay
không. → Bước 5: Tạo đường mạch đồng: dùng hóa chất để ăn mòn phần đồng
lá mỏng không dùng đến (không nằm trên đường mạch đã được vẽ từ trước) =>

hình thành đường mạch của bản mạch in. Đồng thời kiểm tra xem đường mạch

có bị đứt, gãy, khuyết hay không. → Bước 6: Vệ sinh bề mặt bằng hóa chất. →

Bước 7: Phủ lớp mặt nạ hàn: Dùng phương pháp in lưới để phủ một lớp mặt nạ

hàn màu xanh lá cây lên trên bề mặt mạch in. → Bước 8: Sấy khô lớp mặt nạ
hàn. → Bước 9: In kí tự: Dùng phương pháp in lưới để in các chữ cái, số, kí hiệu
trên bề mặt bản mạch. → Bước 10: Sấy khô mực in kí tự. → Bước 11: Lắp ráp
linh kiện: điện trở, đi-ốt, LED được gắn vào bản mạch in bằng máy lắp tự động
SMT. → Bước 12: Kiểm tra sau khi lắp: kiểm tra bản mạch in sau khi lắp kinh

kiện để loại bỏ các lỗi lắp lệch, lắp thiếu. → Bước 13: Hàn linh kiện: các linh

kiện đã gắn lên bản mạch được hàn với các đường mạch. → Bước 14: Kiểm tra



3

sau khi hàn: kiểm tra các linh kiện và các mổi hàn đã được hàn chắc hay không,
đường điện có được thông mạch hay không. → Bước 15: Cắt và xếp khay: dùng
máy cắt để cắt các bản mạch in ra thành cái miếng rời nhau và xếp vào khay
chống tĩnh điện. → Bước 16: Đóng gói.

- Công dụng theo thiết kế: module diode phát quang LED dùng làm linh kiện
sản xuất đèn LED cốp xe máy.

3. Kết quả xác định trước mã số:

Tên thương mại: Module diode phát quang LED dùng sản xuất đèn chiếu sáng
cốp xe máy.

Thành phần, cấu tạo: Module diode phát quang LED cấu tạo gồm: 01 bản

mạch in điện tử được cấu tạo bởi tấm đế được làm bằng vật liệu cách điện
FR4; 01 diode phát quang LED là nguồn phát sáng; 01 diode dùng để biến đổi
nguồn xoay chiều thành 1 chiều; 02 điện trở.

- Thông số kỹ thuật: Số lượng diode LED gắn trên Module: 01 diode LED;
Kích thước: Dài x rộng x dày = (15 x 12 x 4)mm; Điện áp sử dụng: 12V/1A;

Công suất: 0.35W.

- Công dụng theo thiết kế: module diode phát quang LED dùng làm linh kiện

sản xuất đèn LED cốp xe máy.

Ký, mã hiệu, chủng loại: ZYE004-081 Nhà sản xuất: NAME LUN CO.,Ltd

thuộc nhóm 8539 “Bóng đèn dây tóc hoặc bóng đèn phóng điện, kể cả đèn pha

gắn kín và bóng đèn tia cực tím hoặc tia hỗng ngoại; bóng đèn hồ quang:
nguồn sáng đi-ốt phát quang (LED).", phân nhóm “- Nguồn sáng đi-ốt phát
quang (LED)", mã số 8539.51.00 “- - Mô-đun đi-ốt phát quang (LED)" tại
Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực từ ngày ký.

Cục trưởng Cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Asahi Denso Việt

Nam biết và thực hiện./.☑

Nơi nhận:
Công ty TNHH Asahi Denso Việt Nam

(Lô 14b, lô 16, KCN Nội Bài, xã Sóc Sơn,

Thành phố Hà Nội):

- PCT Nguyễn Thành Hưng (để báo cáo)
- Chi cục Kiểm định Hải quan;

- Các Chỉ cục Hải quan khu vực (để t/hiện);

- Cổng thông tin điện tử Hải quan (VP);

- Lru: VT, NVTHQ-PL-Hieu (3b).

TL. CỤC TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG BẠN NGHIỆP VỤ THUÉ HQ

30 IPHÓ TRƯỞNG BAN

CỤC HAI QUAN

Bùi Tuấn Hải

* Ghi chú: Kết quả xác định trước mã số trên chỉ có giá trị sử dụng đối với tổ chức, cá nhân

đã gửi đề nghị xác định trước mã số.


